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MÔN THI : ACC 423 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 508  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 26202137375 Nguyễn Trần Hoài Anh ACC 423 SA K27KNN NỢ HP

2 27202580030 Huỳnh Thị Lan Anh ACC 423 SA K27KKT

3 27202651633 Lê Thị Vân Anh ACC 423 SA K27KDN NỢ HP

4 27212234376 Lê Ngọc Anh ACC 423 SA K27KKT

5 28204901257 Hoàng Thị Vân Anh ACC 423 SA K28KDN

6 27218620886 Phan Tuấn Bình ACC 423 SA K27KKT

7 27212539722 Hồ Sỹ Cương ACC 423 SA K27KKT

8 27204500918 Nguyễn Thị Thùy Dung ACC 423 SA K27KNN

9 27202621490 Lê Thị Thùy Dương ACC 423 SA K27KKT

10 28204902737 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 423 SA K28KDN

11 27202238984 Lê Thị Khánh Hà ACC 423 SA K27KKT

12 27202541898 Đào Nguyễn Khải Hà ACC 423 SA K27KKT

13 27212542885 Phạm Huy Hùng ACC 423 SA K27KKT

14 27202241406 Nguyễn Thị Thu Hương ACC 423 SA K27KKT

15 27202523024 Lương Thị Hương ACC 423 SA K27KNN

16 25202504281 Võ Thị Thanh Hường ACC 423 SA K25KKT NỢ HP

17 27202602374 Võ Thị Hiểu Lan ACC 423 SA K27KDN

18 27207135607 Trần Thị Hoàng Lan ACC 423 SA K27KDN

19 27202234748 Nguyễn Thị Diệu Linh ACC 423 SA K27KKT

20 27202541218 Cao Thị Diệu Linh ACC 423 SA K27KKT
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LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/3

MÔN THI : ACC 423 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 509  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202653511 Nguyễn Thị Nhã Linh ACC 423 SA K27KDN

2 27214553198 Lê Nguyễn Khánh Linh ACC 423 SA K27KNN

3 27216101906 Võ Song Qúi Mùi ACC 423 SA K27KKT

4 27214543766 Nguyễn Đoàn Hà My ACC 423 SA K27KNN

5 27202541104 Nguyễn Thị Hoài Mỹ ACC 423 SA K27KKT

6 27202539443 Phạm Ly Na ACC 423 SA K27KKT

7 27202502621 Đinh Thị Kim Nga ACC 423 SA K27KKT

8 27202553295 Lê Thị Ngọc Ngà ACC 423 SA K27KKT

9 27202520949 Lê Thị Kim Ngân ACC 423 SA K27KDN

10 27202647128 Trần Thị Thảo Ngân ACC 423 SA K27KDN

11 27206538657 Nguyễn Bảo Ngọc ACC 423 SA K27KNN

12 27204542410 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 423 SA K27KNN

13 27212553039 Phan Yến Nhi ACC 423 SA K27KKT

14 27212633614 Nguyễn Trần Quỳnh Như ACC 423 SA K27KKT

15 27202600745 Cù Thị Phương Nhung ACC 423 SA K27KDN

16 27203841767 Bạch Thị Cẩm Nhung ACC 423 SA K27KKT

17 28204904668 Nguyễn Thị Yến Ni ACC 423 SA K28KDN

18 27202653332 Võ Thị Hậu Phước ACC 423 SA K27KDN

19 27202534442 Nguyễn Mai Phương ACC 423 SA K27KKT

20 27202647344 Đặng Thị Thanh Phương ACC 423 SA K27KKT

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/3

MÔN THI : ACC 423 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 07h30 - 28/07/2024   -   Phòng thi 511  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202653665 Nguyễn Thị Thanh Phương ACC 423 SA K27KDN

2 27212603091 Đinh Thục Phương ACC 423 SA K27KDN

3 27214536357 Siu Qua ACC 423 SA K27KNN

4 27202530661 Phạm Ngọc Quỳnh ACC 423 SA K27KKT

5 27202543823 Phan Thị Thu Sương ACC 423 SA K27KKT

6 28207101962 Nguyễn Thị Thu Sương ACC 423 SA K28KDN

7 27202651764 Trần Minh Thư ACC 423 SA K27KDN

8 27212253188 Trần Lê Anh Thư ACC 423 SA K27KKT

9 27202640820 Nguyễn Thị Thanh Thương ACC 423 SA K27KKT

10 27202930831 Hồ Thị Thu Thủy ACC 423 SA K27KKT

11 27202630313 Nguyễn Thị Mỹ Tiên ACC 423 SA K27KDN

12 27204539735 Trương Thị Bảo Trâm ACC 423 SA K27KNN

13 27202552286 Phạm Huyền Trang ACC 423 SA K27KKT

14 27202651847 Dương Lê Huyền Trang ACC 423 SA K27KDN

15 27202651848 Huỳnh Thị Minh Trang ACC 423 SA K27KDN NỢ HP

16 27202645367 Ngô Thị Thanh Trúc ACC 423 SA K27KKT

17 27202131049 Nguyễn Thị Thúy Vi ACC 423 SA K27KNN

18 27212239541 Nguyễn Ngọc Hải Yến ACC 423 SA K27KKT
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